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PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017-2018
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PHẠM THỊ THÙY DƢƠNG 0907877469
 Phƣớc Chỉ Trảng Bàng
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Toán Tin Có
 THPT Dƣơng Minh Châu
 01 154
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PHẠM THỊ THÙY DƢƠNG Nữ Kinh
 26 11 2002 Tây Ninh
 9A1 Phƣớc Chỉ Trảng Bàng
 Ấp Phƣớc Dân, xã Phƣớc Chỉ, huyện Trảng Bàng
 0907877469
 Tốt Tốt Khá Tốt
 Khá Giỏi Khá Giỏi
 Giỏi 2017
 17 18
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PT
 THPT Bình Thạnh
 Nghề Điện loại Giỏi
 Giải ba HSG cấp tỉnh
 1.5
 1.0
 TO
 TI
 Toán
 Tin
 Học sinh vùng sâu 1.0
 Có
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ĐỐI TƢỢNG TUYỂN THẲNG
 • Tuyển thẳng vào các trường THPT (trừ THPT
 chuyên Hoàng Lê Kha và trường Phổ thông dân tộc
 nội trú Tây Ninh): Người học đạt giải cấp quốc gia
 cuộc thi KHKT dành cho người học trung học
 • Tuyển thẳng vào trường Phổ thông dân tộc nội trú
 Tây Ninh:
 • Người học tốt nghiệp THCS tại trường PT DTNT
 • Người học thuộc dân tộc rất ít người:
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ĐỐI TƢỢNG TUYỂN THẲNG
 • Tuyển thẳng vào trường THPT theo địa bàn cư trú
 tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển:
 • Người học thuộc dân tộc rất ít người:
 • Người học khuyết tật
 • Người học bị nhiễm chất độc màu da cam
 • Đạt giải cấp quốc gia về văn nghệ, thể dục thể thao
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ĐỐI TƢỢNG ƢU TIÊN
 • Nhóm đối tượng 1: (được hưởng 2,0 điểm)
 • Con liệt sĩ
 • Con thương binh, bệnh binh… từ 81% trở lên
 • Người học thuộc dân tộc rất ít người
 • Người học khuyết tật
 • Người học bị nhiễm chất độc hóa học…
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ĐỐI TƢỢNG ƢU TIÊN
 • Nhóm đối tượng 2: (được hưởng 1,5 điểm)
 • Con anh hùng LLVT, anh hùng lao động, Bà mẹ VNAH
 • Con thương binh, bệnh binh… dưới 81%
 • Nhóm đối tượng 3: (được hưởng 1,0 điểm)
 • Con dân tộc ít người
 • Người học là dân tộc ít người
 • Học sinh vùng sâu (có hộ khẩu từ 3 năm trở lên)
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ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH
 • Điểm khuyến khích được cộng nhiều nhất là 4 điểm
 • Giải cá nhân các kỳ thi HSG văn hóa, thi KHKT, thi
 giải toán trên MTCT, thi người học giỏi qua mạng:
 • Giải quốc gia: 2,0 điểm
 • Giải Nhất cấp tỉnh: 2,0 điểm
 • Giải Nhì cấp tỉnh: 1,5 điểm
 • Giải Ba cấp tỉnh: 1,5 điểm
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ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH
 • Điểm khuyến khích được cộng nhiều nhất là 4 điểm
 • Giải cá nhân và đồng đội các kỳ thi thí nghiệm thực
 hành; thi văn nghệ; TDTT; viết thư quốc tế
 • Giải quốc gia: 2,0 điểm
 • Giải Nhất cấp tỉnh hoặc HCV: 2,0 điểm
 • Giải Nhì cấp tỉnh hoặc HCB: 1,5 điểm
 • Giải Ba cấp tỉnh hoặc HCĐ: 1,0 điểm
 • Giải đồng đội chỉ cộng điểm với giải quốc gia
 • Người học đạt giải trong nhiều cuộc thi chỉ được hưởng
 một mức cộng điểm của loại giải cao nhất
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ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH
 • Điểm khuyến khích được cộng nhiều nhất là 4 điểm
 • Chứng nhận nghề phổ thông
 • Loại Giỏi: 1,5 điểm
 • Loại Khá: 1,0 điểm
 • Loại Trung bình: 0,5 điểm
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CÁC LỚP CHUYÊN NĂM HỌC 2017-2018
 • Ngữ văn Mã môn: VA
 • Tiếng Anh Mã môn: AN
 • Toán Mã môn: TO
 • Vật lí Mã môn: LI
 • Hóa học Mã môn: HO
 • Sinh học Mã môn: SI
 • Tin học Mã môn: TI
 và 02 lớp nguồn

Page 14
                        

CÁC TRƢỜNG KẾT HỢP THI VÀ XÉT TUYỂN
 1. THPT Tây Ninh
 2. THPT Trần Đại Nghĩa
 3. THPT Lý Thường Kiệt
 4. THPT Nguyễn Chí Thanh
 5. THPT Hoàng Văn Thụ
 6. THPT Tân Châu
 7. THPT Trần Phú
 8. THPT Dương Minh Châu
 9. THPT Quang Trung
 10.THPT Nguyễn Trãi
 11.THPT Nguyễn Huệ
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CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN (PHƢƠNG THỨC KẾT HỢP THI VÀ XÉT TUYỂN)
 • Điểm xét tuyển = (Văn x 2) + (Toán x 2) + (Tiếng Anh)
 + (tổng điểm học tập và rèn luyện)
 + (điểm ưu tiên, khuyến khích)
 • Thí sinh phải thi đầy đủ các bài thi, không vi phạm quy
 chế thi và các bài thi Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh đều
 đạt từ 1,0 trở lên
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CÁCH TÍNH ĐIỂM HỌC TẬP, RÈN LUYỆN (PHƢƠNG THỨC KẾT HỢP THI VÀ XÉT TUYỂN)
 • Hạnh kiểm Tốt, học lực Giỏi: 2,00 điểm
 • Hạnh kiểm Khá, học lực Giỏi: 1,75 điểm
 • Hạnh kiểm Tốt, học lực Khá: 1,75 điểm
 • Hạnh kiểm Khá, học lực Khá: 1,50 điểm
 • Hạnh kiểm TB, học lực Giỏi: 1,25 điểm
 • Hạnh kiểm Tốt, học lực TB: 1,25 điểm
 • Hạnh kiểm Khá, học lực TB: 1,00 điểm
 • Hạnh kiểm TB, học lực Khá: 1,00 điểm
 • Các trường hợp còn lại: 0,75 điểm
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CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN (PHƢƠNG THỨC XÉT TUYỂN)
 • Điểm xét tuyển = (tổng điểm học tập và rèn luyện)
 + (điểm ưu tiên, khuyến khích)
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CÁCH TÍNH ĐIỂM HỌC TẬP, RÈN LUYỆN (PHƢƠNG THỨC XÉT TUYỂN)
 • Hạnh kiểm Tốt, học lực Giỏi: 10 điểm
 • Hạnh kiểm Khá, học lực Giỏi: 9 điểm
 • Hạnh kiểm Tốt, học lực Khá: 9 điểm
 • Hạnh kiểm Khá, học lực Khá: 8 điểm
 • Hạnh kiểm TB, học lực Giỏi: 7 điểm
 • Hạnh kiểm Tốt, học lực TB: 7 điểm
 • Hạnh kiểm Khá, học lực TB: 6 điểm
 • Hạnh kiểm TB, học lực Khá: 6 điểm
 • Các trường hợp còn lại: 5 điểm
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